
PHỤ LỤC
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số    115   /QĐ-SXD ngày  27   /6/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị)

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YYY
Y)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

PL)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động

Hạng
lĩnh
vực

1

CÔNG TY TNHH
TƯ VẤN XÂY
DỰNG HƯNG
THIÊN LONG

3200742614

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 09/5/2024

Nguyễn
Bình Giám đốc

Thôn Tân
Xuyên, xã Tân

Hợp, huyện
Hướng Hóa,

tỉnh Quảng Trị

09112402
34

chauphu
ong14@g
mail.com

Khảo sát địa hình, địa
chất công trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế
xây dựng công trình giao
thông

đường bộ III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế
xây dựng công trình
NN&PTNT

III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình dân
dụng, nhà công nghiệp

III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình giao
thông

đường bộ, cầu III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình
NN&PTNT

III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình
HTKT

cấp thoát
nước III

Thi công xây dựng công
trình dân dụng, nhà công
nghiệp

III

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ, cầu III

Thi công xây dựng công
trình NN&PTNT III

Thi công xây dựng công
trình HTKT

cấp thoát
nước III

 1
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2

CÔNG TY TNHH
MTV THÀNH
ĐẠT QUẢNG

TRỊ

3200713405

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

16/11/2020

Bùi Thị
Hồng
Nhung

Giám đốc

Thôn Xuân
Long, xã Trung
Hải, huyện Gio

Linh, tỉnh
Quảng Trị

09867246
97

congtyth
anhdat.q
t@gmail.
com

Thi công xây dựng công
trình dân dụng, nhà công
nghiệp

III

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng công
trình NN&PTNT III

Thi công xây dựng công
trình HTKT

cấp thoát
nước III

3

CÔNG TY CỔ
PHẦN XÂY

DỰNG TỔNG
HỢP VẠN
THÀNH

3200286908

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

19/11/2008,
đăng ký thay

đổi lần thứ nhất
ngày 11/7/2011

Lê Thanh
Hoài

Chủ tịch
HĐQT
kiêm

Giám đốc

Thôn Tân Văn,
xã Gio An,

huyện Gio Linh,
tỉnh Quảng Trị

09140882
57

Thi công xây dựng công
trình dân dụng, nhà công
nghiệp

III

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng công
trình NN&PTNT III

Thi công xây dựng công
trình HTKT

cấp thoát
nước III

4
CÔNG TY TNHH

MTV THUẬN
TÍN

3200287588

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

19/5/2008,
đăng ký thay
đổi lần thứ 2

nagfy
11/12/2012

Nguyễn
Tiết Cảnh Giám đốc

Số 31 Ngô
Quyền, phường
2, thị xã Quảng
Trị, tỉnh Quảng

Trị

09797780
51

thuantinc
t@gmail.
com

Thi công xây dựng công
trình dân dụng II

5

CÔNG TY CỔ
PHẦN TƯ VẤN
VÀ KIẾM ĐỊNH

XÂY DỰNG
DELTA-VINA

3200265136

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

03/5/2007,
đăng ký thay
đổi lần thứ 4

ngày 26/8/2020

Phạm Xuân
Nhật

Chủ tịch
HĐQT
kiêm

Giám đốc

Đường Nguyễn
Cơ Thạch,

phường Đông
Lương, thành
phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

09144758
69

hungdelt
avina@g
mail.com

Tư vấn giám sát lắp đặt
thiết bị công trình dân dụng III

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YYY
Y)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

PL)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động

Hạng
lĩnh
vực
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6
CÔNG TY TNHH

MTV ĐỨC
TRUNG SƠN

3200572602

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 03/7/2023

Tạ Quang
Thông Giám đốc

Thôn Kinh
Môn, Xã Trung
Sơn, Huyện Gio

Linh, Tỉnh
Quảng Trị

09470480
07

Thi công xây dựng công
trình dân dụng, nhà công
nghiệp

III

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng công
trình NN&PTNT III

Thi công xây dựng công
trình HTKT

cấp thoát
nước III

7
CÔNG TY TNHH

ĐẠI LỘC
QUẢNG TRỊ

3200742413

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 25/4/2024

Nguyễn
Thành
Trung

Giám đốc

Số 18/11 đường
Hàn Thuyên,
khu phố Lập

Thạch, phường
Đông Lễ, thành
phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

09471785
59

ctdailocq
t@gmail.
com

Thi công xây dựng công
trình dân dụng III

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

8

CÔNG TY CỔ
PHẦN THƯƠNG

MẠI VÀ XÂY
DỰNG TỔNG

HỢP LÊ PHAN

3200720716

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

 Cấp lần đầu
ngày

05/04/2021,
đăng ký thay

đổi lần thứ nhất
ngày

29/02/2024

Lê Ngọc
Nghĩa Giám đốc

Số 57 đường Lý
Thường Kiệt,
phường Đông
Lương, thành
phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

09319465
55

Thi công xây dựng công
trình dân dụng, nhà công
nghiệp

III

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng công
trình NN&PTNT III

Thi công xây dựng công
trình HTKT

cấp thoát
nước III

9

CÔNG TY TNHH
MTV TƯ VẤN
VÀ XÂY LẮP

ĐIỆN 68

3200572803

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

11/7/2013,
đăng ký thay
đổi lần thứ 3

ngày 29/3/2024

Hoàng Văn
Tiến Giám đốc

Số 100 đường 2
tháng 4, khu

phố 9, thị trấn
Gio Linh, huyện
Gio Linh, tỉnh

Quảng Trị

09466667
47

Tienxld6
8@gmail.
com

Thi công xây dựng công
trình công nghiệp năng
lượng

đường dây và
trạm biến áp II

Thi công lắp đặt thiết bị
vào công trình công
nghiệp năng lượng

đường dây và
trạm biến áp II

Danh sách gồm 09 tổ chức

STT Tên tổ chức
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